   CHUYÊN NGÀNH LUẬT DÂN SỰ
(Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Luật dân sự  theo định hướng ứng dụng)
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN
Tên học phần  Áp dụng pháp luật dân sự giải quyết tranh chấp về hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
Loại học phần: Bắt buộc
[bookmark: _GoBack]Mã số học phần:  LDS-  05                         Số tín chỉ của học phần: 02
Các học phần tiên quyết (nếu có):  
  II. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
	Số TT
	Họ và tên giảng viên tham gia giảng dạy học phần
	Nơi công tác
	Liên hệ

	
	
	
	Email 
	Số điện thoại

	1
	PGS.TS. Phùng Trung Tập
	Đại học Luật HN
	
	

	2
	PGS.TS.Bùi Đăng Hiếu
	Đại học Luật HN
	
	

	3
	PGS.TS. Trần Thị Huệ
	Đại học Luật HN
	
	

	4
	PGS.TS. Phậm Văn Tuyết
	Đại học Luật HN
	
	

	5
	PGS.TS. Vũ Thị Hồng Yến
	Đại học Luật HN
	
	

	6
	TS. Nguyễn Minh Tuấn
	Đại học Luật HN
	
	

	7.
	TS. Lê Đính Nghị
	Đại học Luật HN
	
	

	8
	TS. Vương Thanh Thúy
	Đại học Luật HN
	
	

	9
	TS. Nguyễn Minh Oanh
	Đại học Luật HN
	
	

	
	
	
	
	


III. MÔ TẢ HỌC PHẦN
   1. Mục tiêu của học phần
Về kiến thức;
Nội dung học phần sẽ hướng dẫn học viên nhận diện, phân tích đánh giá các tranh chấp về các loại hợp đồng, về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Trên cơ sở đó sẽ lựa chọn qui định của pháp luật dân sự phù hợp để giải quyết tranh chấp.
Về kỹ năng;
Rèn luyện kỹ năng phân tích và đánh giá các loại tranh chấp về nội dung từng loại hợp đồng thông dụng và các tranh chấp về bồi thường thiệt hại về quyền nhân thân, tài sản, tính mạng sức khỏe.
2. Nội dung giảng dạy của học phần
Vấn đề/chuyên đề 1:Áp dụng pháp luật dân sự giải quyết tranh chấp về biện pháp bảo đảm 
2.1. Họ và tên giảng viên:   
 1.   TS Nguyễn Minh Tuấn:   	Email: tuanhanh93@gmail.com                         
					  Điện thoại:  01675996964      
  2. PGS.TS Vũ Hồng Yến:        Email: vuthihongyenhlu@gmail.com                                     
					Điện thoại: 0973586499
2.2. Nội dung giảng dạy:
2.2.1.Tranh chấp về tài sản bảo đảm
	- Quyền sử dụng đất
	-. Nhà ở
	-.Giấy tờ có giá
	- Quyền tài sản
2.2.2.  Các loại tranh chấp cơ bản về biện pháp bảo đảm
-Cầm cố
-Thế chấp
-.Bảo lãnh
-.Đặt cọc
2.2.3 Các phương thức xử lý tài sản bảo đảm
          - Xử lý theo thỏa thuận	
          -. Xử lý theo pháp luật.
2.3. Tài liệu tham khảo
      TÀI LIỆU BẮT BUỘC
1. Trường đại học Luật Hà Nội- Giáo trình luật dân sự tập I,II
2. Nguyễn Minh Tuấn ( chủ biên)- Bình luận khoa học Bộ luật dân sự 2015. NXB. Tư pháp. 2016
3. Trần thị Huệ, Nguyễn Văn Cừ ( đồng chủ biên)-Bình luận khoa học Bộ luật dân sự 2015. NXB.CAND. 2016
Tài liệu tự chọn
	1.  Mễ Lương – LATS.(2010), Hợp đồng dân sự trong pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam và pháp luật của CHND Trung Hoa.
2. Lê Trường Sơn (2015), Giai đoạn tiền hợp đồng trong pháp luật  Việt Nam.
3.  Lê Minh Hùng (2010), Hiệu lực của hợp đồng theo pháp luật Việt Nam
 7. Nguyễn Ngọc Điện (2001), Bình luận các hợp đồng thông dụng 	trong pháp luật dân sự Việt Nam, NXB Trẻ, thành phố Hồ Chí Minh
8. Phạm Văn Tuyết, Bảo hiểm và kinh doanh bảo hiểm theo pháp luật Việt Nam, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2007;
9. Phùng Trung Tập, Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về tài sản, sức khoẻ và tính mạng, Nxb. Hà Nội, 2009;
	10. Phạm Văn Tuyết, Lê Kim Giang, Hợp đồng tín dụng và các biện pháp bảo đảm tiền vay, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2012.

Vấn đề/chuyên đề  2                        
 Áp dụng pháp luật dân sự giải quyết tranh chấp về hợp đồng
2.1. Họ và tên giảng viên:   
 1.  TS Vương Thanh Thúy.: 	Email:  vtthuy@gmail.com                     
				    	Điện thoại:  0932373366       
  2. PGS. TS Phạm Văn Tuyết :    Email:  phamvantuyet29105@gmail.com                                    
					   Điện thoại:  09022336622      
2.2. Nội dung giảng dạy:
2.2.1.Tranh chấp hợp đồng chuyển quyền sở hữu	
	- Tranh chấp về hợp đồng mua bán
	- Tranh chấp hợp đồng cho vay, tặng cho
2.2.2. Tranh chấp về hợp đồng chuyển quyền sử dụng
	-Tranh chấp hợp đồng thuê nhà ở.
	- Tranh chấp hợp đồng thuê khoán
2.2.3. Tranh chấp về hợp đồng có đối tượng là công việc
	- Tranh chấp hợp đồng gửi giữ
	- Tranh chấp về hợp đồng ủy quyền 
	- Tranh chấp hợp đồng dịch vụ, gia công.
2.3. Tài liệu tham khảo
TÀI LIỆU BẮT BUỘC
1. Trường đại học Luật Hà Nội- Giáo trình luật dân sự tập I,II
2. Nguyễn Minh Tuấn ( chủ biên)- Bình luận khoa học Bộ luật dân sự 2015. NXB. Tư pháp. 2016
3. Trần thị Huệ, Nguyễn Văn Cừ ( đồng chủ biên)-Bình luận khoa học Bộ luật dân sự 2015. NXB.CAND. 2016
Tài liệu tự chọn
	1.  Mễ Lương – LATS.(2010), Hợp đồng dân sự trong pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam và pháp luật của CHND Trung Hoa.
2. Lê Trường Sơn (2015), Giai đoạn tiền hợp đồng trong pháp luật  Việt Nam.
3.  Lê Minh Hùng (2010), Hiệu lực của hợp đồng theo pháp luật Việt Nam
 7. Nguyễn Ngọc Điện (2001), Bình luận các hợp đồng thông dụng 	trong pháp luật dân sự Việt Nam, NXB Trẻ, thành phố Hồ Chí Minh
8. Phạm Văn Tuyết, Bảo hiểm và kinh doanh bảo hiểm theo pháp luật Việt Nam, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2007;
9. Phùng Trung Tập, Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về tài sản, sức khoẻ và tính mạng, Nxb. Hà Nội, 2009;
	10. Phạm Văn Tuyết, Lê Kim Giang, Hợp đồng tín dụng và các biện pháp bảo đảm tiền vay, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2012.
………………………………………………………….
Vấn đề/chuyên đề 3  Áp dụng pháp luật dân sự giải quyết về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
.1. Họ và tên giảng viên:   
 1.PGS..TS. Phạm Văn Tuyết  :    Email:  phamvantuyet29105@gmail.com                                    
					   Điện thoại:  09022336622                                    
				 
 2. TS. Lê ĐìnhNghị   :    Email: nghi7272@yahoo.com                                       
				Điện thoại: 0908163888       
2.2. Nội dung giảng dạy
	2.2.1.Xác định thiệt hại
- Thiệt hại tài sản
-Thiệt hại TM,SK
2.2.2. Chủ thể gây thiệt hại, chủ thể phải bồi thường
- Chủ thể gây thiệt hại
- Chủ thể bồi thường
2.2.3. Một số trường hợp cụ thể về bồi thường thiệt hại
- Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra
-Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng
- Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhà ở, công trình xây dựng gây ra
       2.2.4. Những trường hợp không phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại
	  -. Sự kiện bất khả kháng
	  - Hoàn toàn do lỗi của người bị thiệt hại
	 - Phòng vệ chính đáng
	  - Tình thế cấp thiết
	2.3. Tài liệu tham khảo
TÀI LIỆU BẮT BUỘC
1. Trường đại học Luật Hà Nội- Giáo trình luật dân sự tập I,II
2. Nguyễn Minh Tuấn ( chủ biên)- Bình luận khoa học Bộ luật dân sự 2015. NXB. Tư pháp. 2016
3. Trần thị Huệ, Nguyễn Văn Cừ ( đồng chủ biên)-Bình luận khoa học Bộ luật dân sự 2015. NXB.CAND. 2016
Tài liệu tự chọn
	1.  Mễ Lương – LATS.(2010), Hợp đồng dân sự trong pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam và pháp luật của CHND Trung Hoa.
2. Lê Trường Sơn (2015), Giai đoạn tiền hợp đồng trong pháp luật  Việt Nam.
3.  Lê Minh Hùng (2010), Hiệu lực của hợp đồng theo pháp luật Việt Nam
 7. Nguyễn Ngọc Điện (2001), Bình luận các hợp đồng thông dụng 	trong pháp luật dân sự Việt Nam, NXB Trẻ, thành phố Hồ Chí Minh
8. Phạm Văn Tuyết, Bảo hiểm và kinh doanh bảo hiểm theo pháp luật Việt Nam, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2007;
9. Phùng Trung Tập, Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về tài sản, sức khoẻ và tính mạng, Nxb. Hà Nội, 2009;
	10. Phạm Văn Tuyết, Lê Kim Giang, Hợp đồng tín dụng và các biện pháp bảo đảm tiền vay, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2012.
3. Hình thức tổ chức giảng dạy học phần
	S ố TT
	Tên chuyên đề
	Hình thức tổ chức giảng dạy

	
	
	Lý thuyết
	Tự học
	Làm việc nhóm
	Thảo luận, bài tập

	1
	Áp dụng pháp luật dân sự giải quyết tranh chấp về biện pháp bảo đảm

	4
	10
	4
	8

	2
	Áp dụng pháp luật dân sự giải quyết tranh chấp về hợp đồng 

	4
	10
	4
	8

	3
	Áp dụng pháp luật dân sự giải quyết về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.
	
	4
	10
	4
	8


4. Kiểm tra đánh giá học phần
4.1. Kiểm tra thường xuyên: 
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: Ghi rõ số bài tập nhóm cần thuyết trình trong học phần (hoặc ghi rõ 01 bài kiểm tra viết trên lớp).
b) Thang điểm đánh giá: Ghi rõ thang điểm đánh giá là điểm chữ/điểm số. 
c) Trọng số điểm: 
4.2. Thi kết thúc học phần:       
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: Thi viết/Viết tiểu luận và thuyết trình tiểu luận:
b) Thang điểm đánh giá: Ghi rõ thang điểm đánh giá là điểm chữ/điểm số. 
c) Trọng số điểm: 
IV. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT CỦA HỌC PHẦN
1. Vấn đề/chuyên đề 1:
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1.1.Tranh chấp về tài sản bảo đảm
1.2.  Các loại tranh chấp cơ bản về biện pháp bảo đảm
1.3. Các phương thức xử lý tài sản bảo đảm
          
	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	1.1.  Các loại tranh chấp cơ bản về biện pháp bảo đảm
1.2. Các phương thức xử lý tài sản bảo đảm
	-  Thảo luận;
- 
	4

	Buổi 3
	
	Trình bày bài Tập nhóm
	4



2.Vấn đề/chuyên đề 2:
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1.1.Tranh chấp hợp đồng chuyển quyền sở hữu	
1.2. Tranh chấp về hợp đồng chuyển quyền sử dụng
1.3. Tranh chấp về hợp đồng có đối tượng là công việc
	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	1.1.Tranh chấp hợp đồng chuyển quyền sở hữu	
1.2. Tranh chấp về hợp đồng có đối tượng là công việc
	-  Thảo luận;
- 
	4

	Buổi 3
	
	Trình bày bài Tập nhóm
	4



3.Vấn đề/chuyên đề 3:
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1. 1.1.Xác định thiệt hại
2. 1.2.Chủ thể gây thiệt hại, chủ thể phải bồi thường
3. 1.3.Một số trường hợp cụ thể về bồi thường thiệt hại
       1.4.Những trường hợp không phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại	
	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	4. 1.1..Một số trường hợp cụ thể về bồi thường thiệt hại
       1.2.Những trường hợp không phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại
	-  Thảo luận;
 
	4

	Buổi 3
	
	Trình bày bài Tập nhóm
	4





	
TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)
	
TRƯỞNG KHOA CHUYÊN MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)



PGS.TS. Nguyễn Văn Cừ



